
  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

28/12/2023 Đinh Trọng Hoàn Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

28/12/2023 Nguyễn Văn Khởi Linh Đàm, Hoàng Mai 100.000           

28/12/2023 Đỗ Nam Bình Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

28/12/2023 Nguyễn Trọng Hùng Thanh Trì, Hà Nội 100.000           

28/12/2023 Cửa hàng kinh doanh Hoàng Gia Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

28/12/2023 Bùi Khắc Thảo Đông Vệ, Thanh Hóa 500.000           

29/12/2023 Nguyễn Văn Tùng Em Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/12/2023
Trần Hồng Phúc, Hoàng Thị Chinh, Trần 

Hồng Mây, Trần Hồng Phú Lân
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Lê Ngọc Khương Thủ Dầu Một, Bình Dương 500.000           

29/12/2023 Trần Hồng Phúc Trung Văn, Hà Nội 1.000.000        

29/12/2023 Nguyễn Thế Lâm, Vũ Phương Thúy Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Hoàng Như Cường Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Hồ Ngọc Thành, Phạm Thị Thu Hà Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Nguyễn Thế Lân Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Lê Văn Tuấn Hạ Long, Quảng Ninh 2.000.000        

29/12/2023 Vũ Minh Bảo Cẩm Thạch, Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000        

29/12/2023 Phạm Thu Hoài Bắc Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

29/12/2023 Hoàng Văn Hải Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Nguyễn Thị Nga Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

29/12/2023 Bùi Minh Phương Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

29/12/2023 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Cái Răng, Cần Thơ 500.000           

01/01/2024 Nguyễn Tuấn Anh Bình Tân, TP Hồ Chí Minh             200.000 

01/01/2024 Hoàng Thị Thảo Bắc Ninh 200.000           

01/01/2024 Vũ Văn Nam, Vũ Văn Thiết, Vũ Văn Hòa Vĩnh Phúc 1.500.000        

01/01/2024 Nguyễn Thị Hồng Nhung Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 200.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc 300.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Hải Vĩnh yên, Vĩnh Phúc 300.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Thu Yên lạc, Vĩnh Phúc 300.000           

01/01/2024 Nguyễn Thị Mai 100.000           

01/01/2024 Nguyễn Hữu Hùng Yên lạc, Vĩnh Phúc 200.000           

01/01/2024 Nguyễn Văn Vụ TP Hồ Chí Minh 500.000           

03/01/2024 Nguyễn Thị Thanh Hà Linh Nam, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000           

03/01/2024 Vũ Văn Khiêm Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 5.000.000        

03/01/2024 Lại Thị Loan Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 100.000           

03/01/2024 Cao Thị Vân Anh Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

03/01/2024

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Việt Nam, CN nam Kỳ Khởi 

Nghĩa

Quận 1, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

04/01/2024 Công ty Cổ phần sách và thiết bị Miền Bắc Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 2.000.000        

04/01/2024 Dương Xuân Mộc Liên Hà, Đông Aanh, Hà Nội 500.000           

04/01/2024 Trần Thị Mai Linh Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 100.000           

04/01/2024 Trần Thị Bắc Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình 100.000           

04/01/2024 Vũ Văn Hường Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

04/01/2024 Đỗ Văn Khoát Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

04/01/2024 Nguyễn Văn Hữu Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000           

04/01/2024 Gia đình Hoạt Thu Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 5.000.000        

04/01/2024 Hoàng Công Sản Cà Mau 200.000           

04/01/2024 Hoàng Thu Hiền Bạc Liêu 200.000           

04/01/2024 Hoàng Thúy Hòa Bạc Liêu 500.000           

04/01/2024 Hoàng Minh Hoàn Bạc Liêu 200.000           

04/01/2024 Ngân hàng BIDV Nam Định 2.150.000        
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04/01/2024 Nguyễn Thanh Hương Hà Nội 200.000           

04/01/2024 Nguyễn Xuân Bách Hà Nội 1.000.000        

04/01/2024 Nguyễn Trần Quang Anh Hà Nội 500.000           

04/01/2024 Trần Việt Linh Hà Nội 200.000           

05/01/2024 Gia đình con cháu tại số nhà 411 Điện Quang Trung, Hưng Yên 500.000           

05/01/2024 Phạm Đức Phương Long Biên, Hà Nội 300.000           

06/01/2024 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Số 1, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 50.000.000      

06/01/2024 Trần Đăng Khâm Thiên, Hà Nội 1.000.000        

06/01/2024 Ngô Hương Giang Hà Nội 1.000.000        

06/01/2024 Ngô Thị Thùy Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

06/01/2024
Nam Hạnh, Công ty TNHH TMDV 

Nguyên liệu xanh Nam Việt Thuận Giao, Thuận An, BÌnh Dương 1.000.000        

06/01/2024 Huệ Anh Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 300.000           

06/01/2024 Nguyễn Thị Thắm Nam Định 200.000           

06/01/2024 Nguyễn Cao Cường Phủ Lý, Hà Nam 100.000           

06/01/2024 Hoàng Anh Phúc Hà Nam 100.000           

06/01/2024 Lê Bích Thùy Hai Bà Trưng, Hà Nội 250.000           

06/01/2024 Đào Duy Hải Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

06/01/2024 Nguyễn Thị Thu Thảo, Tống Thúy Hạnh Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

06/01/2024 Phạm Thu Trang Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

06/01/2024 Trần Thu Phương Nhật Bản 100.000           

06/01/2024

Trần Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Dương 

Thị Phương Thảo, Bùi Thị Mỹ Châu, Đỗ 

Lan Phương, Hà Nội 750.000           

06/01/2024 Nguyễn Mai Hương Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

08/01/2024 Nguyễn Đăng Dân Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 3.000.000        

08/01/2024 Nguyễn Đăng Thủy Giao Tiến, Giao Thủy, Nam Định 2.000.000        

08/01/2024 Nguyễn Thị Nga Xuân Trường, Nam Định 2.500.000        

08/01/2024 Nguyễn Hoàng Long Nam Định 2.500.000        

08/01/2024 Nguyễn Đăng Biểu Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Đức Hạnh Đoàn Thị Điểm, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Định Thị Hạnh Thường Tín, Hà Nội 200.000           

08/01/2024 Đàm Mạnh Tuấn Thường Tín, Hà Nội 200.000           

08/01/2024 Phạm Quang Minh Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Dương Tiến Hải Phương Thượng, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Thúy Vân Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Hoàng Thúy Vân Đại Minh, Yên Bình, Yên Bái 200.000           

08/01/2024 Hứa Trung Lâm Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 200.000           

08/01/2024 Nguyễn Cao Cường Đoan Hùng, Phú Thọ 200.000           

08/01/2024 Lương Ngọc Bích Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Hoàng Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 200.000           

08/01/2024 NguyễnThị Ngát Hà Nội 100.000           

08/01/2024 Đỗ Tuấn Anh Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Nguyễn Trọng Tình Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 500.000           

08/01/2024 Dương Hướng Minh Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

11/01/2024 Trần Thị Thủy Tân Lập, Bình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

11/01/2024 Trần Đức Triều Tân Lập, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000           

11/01/2024 Phùng Thị Tuất Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

11/01/2024 Đỗ Thị Phương Anh 500.000           

11/01/2024 Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hiền Hải Dương 1.000.000        

11/01/2024 Lê Thị Phương Hà Nội 500.000           

11/01/2024 Hà Minh Đáng, Nguyễn Thị Lan Anh 100.000           

11/01/2024
Trần Đại Nghĩa, Đàm Nguyễn Việt Dũng, 

Trần Trung Thành Thái Nguyên 1.000.000        

11/01/2024 Trần Phương Thảo, Đào Văn Thuấn Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh 200.000           

12/01/2024 Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang Châu Thành, Kiên Giang 5.000.000        

12/01/2024 Ngân Sinh Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 1.000.000        

12/01/2024 Trần Thị Kim Oanh Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Như Quỳnh La Khê, hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Khuất Thị Thắm Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lương Thị Ngọc Anh Hà Đông, Hà Nội 500.000           



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

12/01/2024 Bùi Trọng Quát Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Triệu Thị Mai Hương Trường TCHCS Lê Quý Đôn 300.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Chanh Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Trần Thị Vân Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Hồng Hương La Khê, Hà Đông, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Thu Hiền Trường THCS Tân Đà, Ba Vì, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Ngô Phương Thúy Đồ cúng Côn Đảo, Vạnh Hạnh 10.000.000      

12/01/2024 Trịnh Quốc Vương, Nguyễn Khánh Chi Hải Phòng 200.000           

12/01/2024 Bùi Văn Thuần Hải Phòng 500.000           

12/01/2024 Bùi Văn Năng Lê Chân, Hải Phòng 500.000           

12/01/2024 Bùi Đức Thịnh Thường Tín, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Văn Quyền Thường Tín, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Trần Văn Vinh Long Biên, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Bảy Hà Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Phạm Hồng Thắng Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Dương Anh Tuấn, Vũ Minh Nhung Ninh Bình 200.000           

12/01/2024 Đoàn Quốc Tùng La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Cao Xuân Long, Chu Ái Thu, Cao Long Giải Phòng, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Hà Thi Anh Thư La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Vũ Hồng Anh Bện viện E 500.000           

12/01/2024 Vũ Thị Thu Hương Khoa Dược, Bệnh viện E 500.000           

12/01/2024 Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E 1.000.000        

12/01/2024 Phạm Đình Tuyến Phó Trưởng Công an Quận Cầu Giấy 500.000           

12/01/2024 Đặng Quốc Tuấn Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Ngọc Mạnh Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Trần Minh Hiếu Bệnh viện E 200.000           

12/01/2024 Đoàn Điện lực và Công an Kiến Thụy, Hải Phòng 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Cao Khương, Nguyễn Thị Khánh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Đỗ Trọng Thành An Dương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Tuấn Anh Trần Duy Hưng, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Trần Thị Sang Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Bùi Minh Tuấn Thái Thụy, Thái Bình 200.000           

12/01/2024 Bùi Thị Duyên Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 200.000           

12/01/2024 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐ Tiền Hải, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Tô Văn Mạnh Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Trần Thanh Hải Kiến Thuy, Thái Bình 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Công Kha Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Hà Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Hải Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Thủy Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Lê Văn Quân Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Lê Thi Hà Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Tuấn Ba Đình, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Hữu Bẩy Sóc Sơn, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Ba Đình, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Phạm Thanh Thủy Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phạm Ngọc Ly Ba Đình, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Công ty TNHH MTV Xổ số KTTĐ Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội 2.000.000        

12/01/2024 Chi nhánh XSKT Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Chi nhánh XSKT Ba Đình Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Chi nhánh SXKT Hoàn Kiếm Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Chu Thị Hải Thanh Tây Tựu, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Hà Thị Hồng Dung Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Lê Thị Trang Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Thế Hinh Nguyễn Trái, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000           

13/01/2024 Nguyễn Thị Lan Vinh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Văn Hiểu Tam Điệp, Ninh Bình 100.000           

12/01/2024 Bùi Thị Nhung Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Ngọc Sơn Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Lê Thị Minh Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Trần Văn Lương Tam Diệp, Ninh Bình, Hà Nội 100.000           
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12/01/2024 Nguyễn Thúy An Phú Lương, Thanh Oai, Hà Nội 100.000           

12/01/2024
Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Thị Hồng 

Minh Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội 2.000.000        

12/01/2024 Lê Tuấn Anh Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Dương Văn Hóa, Nguyễn Thị Tuyết Mai Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Anh, Dương Phương Thùy Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phạm Văn Thủy, Hà Thị Thu Hường Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Trần Ngọc Tiến Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Vũ Xuân Trọng Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Đỗ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Lâm Giang An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 2.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Công Hiệp, Trần Thị Phương Hà Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Đào Việt Long, Phạm Thị Phương Dung Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Linh, Tây Hồ, Âu Cơ, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Phúc Quang Tây Hồ, Âu Cơ, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Kim Tây Hồ, Âu Cơ, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Tuyển Time City, Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Đinh Xuân Hương Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phòng BHCV5 TTKD VNPT Hà Nội 1.000.000        

12/01/2024 Trần Thị Mai, Lương Văn Tư Long Biên, Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Thị Vân Anh Phúc Yên, Vĩnh Phúc 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Hoàng Hiệp Hoàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Văn Kỳ Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Tô Kim Ban Đông Anh, Hà Nội 100.000           

12/01/2024 Nguyễn Hải Anh Hà Nội 500.000           

12/01/2024 Phùng Thị Hải Yến Trần Duy Hưng, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Chu Thị Minh Hường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 300.000           

12/01/2024 Hồ Thị Quý Vinh, Nghệ An 200.000           

12/01/2024 Lê Khắc Thuyết Vinh, Nghệ An 500.000           

12/01/2024 Nguyễn Viết Sơn Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

12/01/2024 Nguyễn Minh Đức Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000        

12/01/2024 Lưu Thị Hạnh Nghi Sơn, Thanh Hóa 200.000        

12/01/2024 Bùi Thị Thu Thủy Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 200.000        

12/01/2024 Đỗ Văn Lừng Chương Mỹ, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Phạm Văn Tuấn Viện Kiểm sát Nhân dân Nghệ An 1.000.000     

1/14/2024

Phạm Văn Phương, Bùi Ngọc Tuấn, 

Trần Văn Định, Phạm Thanh Bình, 

Trần Thị Huyền Thái Bình 500.000        

1/14/2024 Nguyễn Văn Đông Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Đào Ngọc Vinh Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Nguyễn Thị Lan Hà Đông, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Phương Hà Nội 100.000        

1/14/2024 Thịnh Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Nghĩa Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Quách Thị Tố Nga Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Công ty Cổ phần Cơ khí ĐÔng Anh Hà Nội 2.000.000     

1/14/2024 Phạm Văn Liệu Long Biên, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Đỗ Thanh Hội Long Biên, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Vũ Thu Hương Long Biên, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Đào Thị Mây Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/14/2024 Trần Thị Thu Hiền Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Đào Xuân Phương Đại Từ, Thái Nguyên 500.000        

1/14/2024 Đào Minh Tuấn Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Tổng CÔng ty Dịch vụ số  Viettel Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

1/14/2024

Công ty TNHH MTV An Bình Phát 

Tây Ninh Tây Ninh 1.000.000     



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/14/2024 Nguyễn Thị Nga Tây Ninh 1.000.000     

1/14/2024 Trương Thị Phi Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Nguyễn Thị Mận Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Trương Thị Gấm Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Cao Thị Rút Tây Ninh 200.000        

1/14/2024 Nguyễn Ánh Tiến Tây Ninh 500.000        

1/14/2024 Mỹ phẩm Thy Phong Beauty Tây Ninh 1.000.000     

1/14/2024 Cao Thanh Lan 1.000.000     

1/14/2024 Công ty TNHH Khang Huy VINA Phú Thọ 500.000        

1/14/2024 Công ty Cổ phần RXimWay Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Bùi Ngọc Thành Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Vũ Tuất Thanh Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

1/14/2024 Đào Việt Dũng Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000     

1/14/2024 Đào Thị Tuyêt Hà Nội 1.000.000     

17/01/2024

Lê Minh Quốc, Lê Thị Bích Thảo, 

Đoàn Văn Hoàn, Đào Các Đoàn, 

Đường Phan Hiếu, Phạm Hải Khoát Hà Nội 1.000.000     

17/01/2024Phạm Thúy Hằng Hà Nội 200.000        

17/01/2024Lê Thị Hải Vân Đồng Lạc, Yên Thế, Bắc Giang 500.000        

17/01/2024

Nghiêm Viết Hưng, Tống Thị Ngọc 

Hà Quảng Ninh 200.000        

17/01/2024Nghiêm Thị Tiếp Hải Dương 100.000        

17/01/2024Vũ Trường Phong La Khê, Hà Đông, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Phạm Tiến Cường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

17/01/2024Nguyễn Hoa Anh Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 300.000        

17/01/2024Đào Mạnh Hùng Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội 300.000        

17/01/2024Lường Tiến Quân Quận 7, TP Hồ Chí Minh 5.000.000     

17/01/2024Đào Mạnh Kiên Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Nguyễn Thị Hà Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Ngô Thị Thủy Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

17/01/2024Hoàng Mai Tú Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000        

17/01/2024Nguyễn Trung Thảo Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

17/01/2024Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000        

17/01/2024Nguyễn Hữu Hòa Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

17/01/2024Nguyễn Thị Mơ Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 100.000        

17/01/2024Trần Văn Vượng Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam 500.000        

19/01/2024Đỗ lễ tâm Phúc Khu 7, Côn Đảo 10.000.000   

21/01/2024Nguyễn Thị Liên Hương Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Nguyễn Đức Thị Hiền Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Trần Thị Mai Phương Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Nguyễn Thị Thanh Hương Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Mai Đình Sơn Phương Canh, Xuân Hương, Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

21/01/2024Nguyễn Liên Hương Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Trần Thị Thùy Hương Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Phạm Thị Thùy Dương Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Phạm Việt Hùng Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 500.000        

21/01/2024Thúy Chung Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

21/01/2024Loan Trà Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

21/01/2024Hải Ninh Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

21/01/2024Phượng Dương Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 100.000        

21/01/2024

Công ty Cổ phần đầu tư BĐS Song 

Lộc Long Biên, Hà Nội 5.000.000     

21/01/2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc 

Bighomes Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 5.000.000     

21/01/2024Nhà hàng Hùng Duyên Đống Tiến, Phổ Yên, Thái Nguyên 400.000        

21/01/2024Đặng Thu Hà Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 500.000        

1/24/2024 Triệu Văn Thiện Ngô Quyền, La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/24/2024 Gia đình Thùy Hà Vĩnh Phúc 500.000        

1/24/2024 Nguyễn Tiến Đạt Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000        

1/24/2024 Nguyễn Thị Phương, Đinh Thị Đậu Thủy Nguyên, Hải Phòng 1.000.000     

1/24/2024 Phạm Thị Tuyến, Vũ Minh Hải Giai Lệ, Tiên Lữ, Hưng Yên 1.000.000     

1/24/2024 Nguyễn Như Thủy, Bùi Thị Hoa Nam Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000     

1/24/2024 Quyên, Thu, Khánh Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên 1.000.000     

1/24/2024

Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Thị 

Lương Thuận Thành, Bắc Ninh 200.000        

1/24/2024 Nguyễn Ngọc Ánh, Ngô Khánh Linh Nha Trang, Khánh Hòa 5.000.000     

1/24/2024 Nguyễn văn Đại, Lại Thị Quý Nha Trang, Khánh Hòa 1.000.000     

1/24/2024 Đồng Thị Thảnh Hải Dương 100.000        

1/24/2024 Đào Chính Hướng Tân Bình, Hải Dương 500.000        

1/24/2024 Đào Đình Hiệu Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội 2.000.000     

1/24/2024 Mai Thạch Việt Anh Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 100.000        

1/24/2024 Trần Thị Thanh Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng 500.000        

1/24/2024 Phạm Thố Vũ Nam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam 500.000        

1/24/2024 Nguyễn Thanh Bình, Đình Long, Hải Dương 100.000        

1/24/2024 Nguyễn Văn Hong Trần Hưng Đạo, Hải Dương 100.000        

1/24/2024 Nguyễn Xuân Thương Hải Dương 200.000        

1/24/2024 Đào Thanh Nguyên Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội 900.000        

1/24/2024 Nguyễn Mạnh Quân Hà Đông, Hà Nội 200.000        

1/24/2024 Bùi Thị Ngát Thanh Oai, Hà Nội 800.000        

1/24/2024 Công ty TNHH CSM Việt Nam 268 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng 500.000        

1/24/2024 Hoàng Thị Thịnh Hải An, Hải Phòng 200.000        

1/24/2024

Công ty TNHH SXTM Giầy Thành 

Đạt Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000     

1/24/2024 Công ty TNHH Giấy Tiến Nam Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai 1.000.000     

1/25/2024 Công ty Cổ phần thép Đồng Phát 500.000        

1/25/2024 Nguyễn Việt Hà 200.000        

1/25/2024 Đỗ Thị Thu Hương 200.000        

1/25/2024 Nguyễn Nhật Trường Vũng Tàu 1.000.000     

1/25/2024

Các Gia đình: Hùng, Cường, Lệ, Liên, 

Quỳ Hà Nội 500.000        

1/25/2024 Lê Thị Lành Thái Nguyên 200.000        

1/25/2024 Nhữ Thị Thanh Hoa Hà Nội 1.000.000     

1/25/2024 Nguyễn Thới Lâm, Lý Thị Anh Thủ Đức 1.000.000     

1/25/2024 Hồ Thị Huế Mỹ Đình, Hà Nội 1.000.000     

1/25/2024

Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thị Xuân 

Thư, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn 

Khôi Nguyên, Nguyễn Khôi Vĩ, 

Nguyễn Nhã Cát Tiên 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, hà Nội 13.000.000   



STT Tên Đoàn Số Tiền Ghi chúĐịa chỉ

1/28/2024

Nguyễn Thế Hảo, Dương Thị Tuyết, 

Nguyễn Dương Thảo Linh, Nguyễn 

Phương Anh Long Biên, Hà Nội 500.000        

1/28/2024

Lục Văn Đồng, Trương Thị Oanh, 

Lục Trung Hiếu, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 500.000        

1/28/2024 Đặng Đình Tiến, Đặng Thị Bích Vân Long Biên, Hà Nội 1.000.000     

1/28/2024 Nguyễn Thị Hà Hàm Tử, Khoái Châu, Hưng Yên 300.000        

1/28/2024 Đỗ Văn Nam Tân Châu, Khoái Châu, Hưng Yên 200.000        

1/28/2024 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Hoàng Thị Hải, Nguyễn Ngọc Quỳnh Việt Trì, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024

Bùi Thị Thúy Hoàn, Nguyễn Văn 

Quang Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Bùi Thị Kim Liên, Nguyễn Viết Đăng Lai Châu 200.000        

1/28/2024 Bùi Văn Thắng, Chu Thị Tiến Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024

Bùi Hữu Cầu, Phau Thị Phương 

Thanh Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Bùi Thị Tuyết Lan, Trần Duy Hạnh Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024 Hà Thị Thùy Linh, Vũ Văn Thanh Cẩm Khê, Phú Thọ 500.000        

1/28/2024 Hồ Thị Lệ Thu Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000        

1/28/2024

Trần Thị Việt Hương, Nguyễn Viết 

Sơn Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000        

31/01/2024Gia đình Hà Hạnh Ninh Hiệp, Gia lâm, Hà Nội 500.000        

31/01/2024Nguyễn Thanh Hải Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai 10.000.000   

31/01/2024Nguyễn Thị Duyên 200.000        

31/01/2024Nguyễn Thị Nhâm 200.000        



  TRUNG TÂM BẢO TỒN DI TÍCH QUỐC GIA CÔN ĐẢO

01/2/2024 Ly Hoải Hà Hai Bà Trưng, Hà Nội 300.000           

01/2/2024 Kiều Đặng Hùng TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.000.000        

01/2/2024 Lê Đức Long Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2.000.000        

01/2/2024 Công ty Trực thăng Miền Nam Phường 9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 5.000.000        

01/02/2024 Nguyễn Trung Kiên TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000.000        

01/02/2024 Đặng Thành Ngọc TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.000.000        

01/02/2024 Đoàn Công Lan Yên Viên, Gia lâm, Hà Nội 200.000           

01/02/2024 Lê Nguyễn Minh Phương TP Hồ Chí Minh 200.000           

2/5/2024 Bùi Đình Quân Hạ Long, Nam Định 200.000           

2/5/2024 Vũ Nguyên Hà Lam Sơn, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Dương Văn Tuấn Ba Đình, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Ông Đức Sơn Đông Hưng, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Nguyễn Văn Trang Ngọc Trạo, Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Lê Phú Cường Hàn Thuyên, Ba Đình,  Thanh Hóa 100.000           

2/5/2024 Thái Ngọc Châu Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

2/5/2024 Phùng Khắc Hùng Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Hoàng Anh Tú Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Vũ Quang Ngọc, Lê Trúc Phương Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Trần Đại Thắng, Hoàng Thị Phương Liên Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Trịnh Minh Thủy Ứng Hòa, Hà Nội 300.000           

14/02/2024 Đồng Xuân Tú Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Trung Minh, Nguyễn Kim Loan Cầu Giấy, Hà Nội 600.000           

14/02/2024 Phạm Quỳnh Công an Hà Nội 1.000.000        

14/02/2024 Nguyễn Quang Huy Nam Định 500.000           

14/02/2024 Trần Thị Phương Linh Nguyễn Du, Nam Định 500.000           

14/02/2024 Trần Đào Thoa Nguyễn Du, Nam Định 500.000           

14/02/2024 Phạm Văn Triều Hoa Lư, Ninh Bình 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Thị Oanh Mỹ Xã, Nam Định 500.000           

14/02/2024 Nguyễn Văn Tú Tây Hồ, Xuân La, Hà Nội 500.000           

14/02/2024 Trần Đức Hòa Trường Chinh, Nam Định 100.000           

14/02/2024 Nguyễn Thị Huyền Ý Yên, Nam Định 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Văn Hào Ý Yên, Nam Định 100.000           

14/02/2024 Dương Ngọc Tùng Ý Yên, Nam Định 100.000           

14/02/2024 Ninh Thị Lan Ý Yên, Nam Định 200.000           

14/02/2024 Trương Thị Hương Thị trần Lam, Nam Định 200.000           

14/02/2024 Phạm Văn Sơn Lam Phong, Nam Định 300.000           

14/02/2024 Đinh Thị Hằng Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

14/02/2024 Vũ Thị Thảo Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

14/02/2024 Dương Thị Thêm Biên Hòa, Đồng Nai 200.000           

14/02/2024 Nguyễn Trần Long Biên Hòa, Đồng Nai 300.000           

14/02/2024 Đỗ Thị Ngọc Long Biên, Hà Nội 200.000           

14/02/2024 Vũ Trường Giang Nam Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

14/02/2024 Vũ Trường Sơn Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

14/02/2024 Vũ Thị Hòa Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

15/02/2024 Hoàng Thị Minh Hồng Hà, Yên Bái 1.000.000        

15/02/2024 Vũ Thị Thúy Hậu Hồng Hà, Yên Bái 500.000           

15/02/2024 Bùi Bá Cư Sóc Sơn, Hà Nội 500.000           

15/02/2024 Nguyễn Thị Huyền 500.000           

15/02/2024 Phan Thị Mai Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

15/02/2024 Nguyễn Thành Long Hà Đông, Hà Nội 200.000           

15/02/2024 Tống Văn Hồng Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

15/02/2024 Nguyễn Tấn Hồng Long An 3.000.000        
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15/02/2024 Lã Thị Chanh Hà Đông, Hà Nội 500.000           

15/02/2024 Bùi Thị Diên Kiến An, Hải Phòng 300.000           

15/02/2024 Trần Đức Hùng Kiến An, Hải Phòng 200.000           

15/02/2024 Trần Phương Mai Kiến An, Hải Phòng 100.000           

15/02/2024 Âu Thị Hải Linh Tiên Du, Bắc Ninh 1.000.000        

15/02/2024 Nguyễn Thị Kim Oanh Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000           

15/02/2024 Khổng Thị Tám Trần Phú, Bắc Giang 500.000           

15/02/2024 Hoàng Thị Loan Đồng Sơn, Bắc Giang 100.000           

15/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Giang Đồng Sơn, Bắc Giang 200.000           

15/02/2024 Vũ Anh Dũng Hải Hà, Quảng Ninh 500.000           

15/02/2024 Vũ Thị Hiền Hải Hà, Quảng Ninh 200.000           

15/02/2024 Phòng TCHK Hải Hà Quảng Ninh 1.000.000        

15/02/2024 Phòng Nội vụ huyện Hải Hà Quảng Ninh 1.000.000        

15/02/2024 Phạm Văn Thọ Hải Hà, Quảng Ninh 500.000           

15/02/2024 Đỗ Quang Phát Hải Hà, Quảng Ninh 200.000           

15/02/2024 Nguyễn Hữu Liêm UBND Hải Hà, Quảng Ninh 3.000.000        

15/02/2024 Phòng Giao dịch Agribank Giảng Võ Hà Nội 1.000.000        

15/02/2024 PGD Agribank Nam Hà Nội 100.000           

15/02/2024 Nguyễn Thị Tú Trang 100.000           

15/02/2024 Trần Giang Nam Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

18/02/2024 Trần Thị Nhung Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000        

18/02/2024 Lê Hoài Nam 1.000.000        

18/02/2024 Phương Tiến Đông Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

18/02/2024 Võ Song Toàn Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

18/02/2025 Khuất Thị Ngành Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

18/02/2026 Phùng Song Hào Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

18/02/2027 Nguyễn Ngọc Lương Ba Vì, Hà Nội 100.000           

18/02/2028 Nguyễn Quang Hưng Trung Hưng, Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

18/02/2029 Nguyễn Bích Liên Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

18/02/2030 Vũ Thanh Hải Phú Thịnh, Sơn Tây, Hà Nội 200.000           

18/02/2031 Tô Hồng Tuấn Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

18/02/2032 Phạm Đình Quỳnh Bộ Quốc Phòng 500.000           

18/02/2033 Tô Thị Thu Nam Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000        

18/02/2034 Công ty KD Than Hà Nội Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000        

18/02/2035 Lưu Quốc Anh, Đào Thị Ngân Long Biên, Hà Nội 2.000.000        

18/02/2036 Trương Phúc Long, Phạm Thị Thanh Tâm Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

19/02/2024 Lê Văn Tú, Lương Thị Lý Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An 150.000           

19/02/2024 Lê Mỹ Linh, Bùi Thị Bốn 100.000           

19/02/2024 Nguyễn Thị Ngọc Linh Phú La, Hà Đông, Hà Nội 50.000             

19/02/2024 Phạm Thị Huyền Trang Hạ Long, Quảng Ninh 100.000           

19/02/2024 GĐ Xuân Khiêm Hà Nội 100.000           

20/02/2024 Đỗ Thị Ngọc Hải Hà Nội 1.000.000        

20/02/2024 Công ty Cổ phần Sách va Thiết bị Miền Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 2.000.000        

20/02/2024 Lê Thu Hương Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

20/02/2024 Đỗ Thị Tuyết Nhung Cộng hòa Sec 600.000           

20/02/2024 Nguyễn Đình Trung, Tạ Minh Phương Hà Nội 1.000.000        

21/02/2024 Nguyễn Đức Hưng Hưng Yên 500.000           

21/02/2024 Mạc Thị Thoan Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000           

21/02/2024 Hà Công Thuận Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

21/02/2024 Hoàng Thị Bích Hiệp, Vũ Thị Bích Hường Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

21/02/2024 Công ty Du lịch Orun Cầu Giấy, Hà Nội 300.000           

21/02/2024 Công ty Tàu dịch vụ dầu khí TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 3.000.000        

21/02/2024 Nguyễn Minh Trang Cao Ngạn, Thái Nguyên 100.000           

21/02/2024 Luyện Ngọc Minh Châu Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

21/02/2024
Bùi Thị Hương Lan, Luyện Ngọc Trúc 

Giang
Thanh Xuân, Hà Nội 100.000           

21/02/2024 Dương Thái Sơn, Nông Thị Thủy Thái Nguyên 100.000           

23/02/2024 GĐ Liệt sĩ Nguyễn Văn Thung Bến Cát, Bình Dương 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Thị Ca Nho Quan, Ninh Bình 500.000           

23/02/2024 Đinh Thị Quy Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Phúc Hải Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Công ty Cổ phần tập đoàn y tế Giáo dục Hà Nội 200.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

23/02/2024 Kiều Thị Thu Hương Hà Đông, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Đăng Tú Phú La, Hà Đông, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thế Thảo Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Loan Trường Đại học Sp Nghệ thuật TW 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Thị Trà Giang Chung cư viện 103, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Đăng Vương La Khê, Hà Đông, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Trần Văn Huấn Khoái Châu, Hưng Yên 100.000           

23/02/2024
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm 

NHTMCP Công thương Việt Nam
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Huy Quy Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Trần Văn Đạt Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Thúy Huỳnh Trần Đề, Sóc Trăng 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Thanh Thoản Trần Đề, Sóc Trăng 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Thanh Bình Đống Đa, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Thị Thanh Thủy Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Thị Tuyết Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Thị Tuyết Mai Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thược Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Lê Minh Hiệp Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thanh Huệ Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Gia Hiền Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Tiến Đạt Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Lữ Bảo Kiếm, Nguyễn Thị Thanh Hà Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Mùi Thị Nhung Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Lê Mạnh Khởi, Đinh Thị Hương Giang Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Hường Hà Đông, Hà Nội 200.000           

23/02/2024 Phạm Thị Hiền Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024

Nguyễn Thị Tú Anh, Nguyễn Tất Hưng, 

Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Minh Hải, 

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Thùy Linh, 

Nguyễn Hoài An, Nguyễn Minh Khang

Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024
Nguyễn Thị Bích Liên, Long Thị Thanh 

Loan, Long Thị Thanh Lam
Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024

Nguyễn Việt Dũng, Hoàng Thị Hương, 

Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thành Trung, 

Nguyễn Thị Ngọc

Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024
Nguyễn Thị Thanh, Lương Trung Hiếu, 

Đặng Đức Thuận, Lương Thùy Linh
Mộc Châu, Sơn La 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Xuân Tại, Trần Thị Quế Hóa Tân, Hải Dương 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thị Bích Hợp Hải Dương 200.000           

23/02/2024
Nguyễn Hiểu Phước, Phạm Thị Ngọc Bình, 

Nguyễn Phạm Gia Hưng
Mỹ Hào, Hưng Yên 600.000           

23/02/2024 Nguyễn Thùy Dương Mỹ Hào, Hưng Yên 500.000           

23/02/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai Lào Cai 200.000           

23/02/2024 Lê Hoàng Hải Lào Cai, 500.000           

23/02/2024 Huỳnh Văn Chứ, Nguyễn Thị Thu Tâm Củ Chi, TP Hồ Chí Minh 3.000.000        

23/02/2024 Phạm Thị Bình Lạng Giang, Bắc Giang 200.000           

23/02/2024
Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Liên, 

Phạm Thị Ninh
TP. Hồ Chí Minh 1.000.000        

23/02/2024 Nguyễn Tường Thanh 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Việt 200.000           

23/02/2024 Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai             300.000 

23/02/2024 Nguyễn Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Liên 1.600.000        

23/02/2024 Công ty Bảo hiểm AgriBank Đắc Lắc 200.000           

23/02/2024 GĐ Thơ Nghị 200.000           

23/02/2024 Gđ Anh Cầu Kon Tum 500.000           

23/02/2024 Phan Tiến Thu Pleiku 500.000           

23/02/2024 Phạm Vũ Việt Thắng Hà Nội 300.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Vân Hà Nội 100.000           

23/02/2024 Chu Thị Thu Huyền Hà Nội 100.000           

23/02/2024 Hoàng Thúy Hường Cổ Nhuế, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Ngân hàng Agribank CN Cô Tô, Quảng Ninh 500.000           



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền Ghi chú

23/02/2024 Nguyễn Ngọc Tuệ Công ty Toàn Lực 500.000           

23/02/2024 Phạm Quỳnh Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 1.000.000        

23/02/2024 Bá Cơ Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Nguyễn Ngọc Năm Hà Nội 1.000.000        

23/02/2024 Lê Thanh Ngọc Sơn Tây, Hà Nội 500.000           

23/02/2024 Phí Tiến Sơn Sơn Tây, Hà Nội 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Thị Phúc TP Hồ Chí Minh 200.000           

23/02/2024 Vũ Thị Phương Kim Động, Hưng yên 500.000           

23/02/2024 Lê Văn Tuấn Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000        

23/02/2024 Vũ Minh Bảo Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000           

23/02/2024 Vũ Văn Trường Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

23/02/2024 Vũ Văn Mạnh Vĩnh Phúc 200.000           

23/02/2024 Tô Anh Tuấn Hòa Bình 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Văn Sơn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 200.000           

23/02/2024 Nguyễn Đức Tuấn Hòa Bình 500.000           

23/02/2024 Tuấn Đen Tuyên Quang 100.000           

23/02/2024 Nguyễn Hoàng Ngọc Tuyên Quang 50.000             

23/02/2024 Nguyễn Xuân Tý Tuyên Quang 200.000           

23/02/2024 Như Phượng Hạ Hưng Yên 200.000           

25/02/2024 Lê Thị Thanh, Hoàng Văn Sơn Hiệp Hòa, Bắc Giang 200.000           

25/02/2024 Nguyễn Thị Hương Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh 1.000.000        

25/02/2024 Lê Trọng Hữu Tiền Giang 200.000           

25/02/2024 Nông Thị Hà Bắc Kan, Bắc Giang 500.000           

25/02/2024 Đỗ Anh Tuấn Bắc Kan 500.000           

25/02/2024 Lê Văn Đạt Kinh Môn, Hải Dương 500.000           

25/02/2024 Phạm Văn Hiếu Kinh Môn, Hải Dương 200.000           

25/02/2024 Bùi Thị Minh Hảo Thái Nguyên 200.000           

25/02/2024 Tạ Thị Minh Loan Tây Hồ, Xuân La, Hà Nội 500.000           

25/02/2024 Phạm Thanh Xuân Tây Hồ, Hà Nội 300.000           

25/02/2024 Nguyễn Tiến Dũng Gia lâm, Hà Nội 200.000           

25/02/2024 Nguyễn Thị Hồng Minh Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

25/02/2024 Ngô Anh Thu Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Hoàng Kim Yến Ba Đình, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Vương Thị Hạnh Hà Nội 200.000           

26/02/2024
Nguyễn Thị Vương Liên, Nguyễn Phan 

Duy Khương Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội 500.000           

26/02/2024 Trịnh Thị Hương Quảng Bố, Quảng Bình 500.000           

26/02/2024 Trần Thị Vân Anh Quang Trung, Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Lê Xuân Khoa Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000           

26/02/2024 Lê Xuân Anh Otraylia 100.000           

26/02/2024 Lê Thùy Dung Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Hương Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Đặng Đậu Bảo Nhật Bản 100.000           

26/02/2024 Trần Ngọc Thanh 100.000           

26/02/2024 Đào Quý Đoàn Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Đào Anh Tuấn Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Đào Thanh Hơn Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Hương Hải Dương 100.000           

26/02/2024 Đỗ Văn Bình Ninh Bình 500.000           

26/02/2024 Phạm Thị Kim Oanh Bình Tân, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

26/02/2024 Trần Thành Đạt, Nguyễn Thị Minh Hạnh Ba Đình, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Trần Thị Tú Anh Bắc Ninh 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Mạnh Hùng Võ Cường, Bắc Ninh 1.000.000        

26/02/2024 Trần Huy Khánh Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Mai Bắc Ninh 200.000           

26/02/2024 Phan Thị Hồng Khanh Cầu Giấy, Hà Nội 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Tuấn Anh Bắc Ninh 600.000           

26/02/2024 Nguyễn Tuấn Hưng Bắc Ninh 600.000           

26/02/2024 Vương Duy Hảo, Vương Duy Khánh Bắc Ninh 1.800.000        

26/02/2024 Nguyễn Văn Sỹ Bắc Ninh 1.000.000        

26/02/2024 Nguyễn Mạnh Trường Bắc Ninh 210.000           
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26/02/2024 Nguyễn Thị Lan Đại Phúc, Bắc Ninh 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Tài Biên Đại Phúc, Bắc Ninh 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Thanh Bình Gia lâm, Hà Nội 1.000.000        

26/02/2024
Phạm Tiến Dương, Nguyễn Thị Minh 

Phương 250.000           

26/02/2024 Phạm Thị Sợi Điện Biên 100.000           

26/02/2024 Trần Thị Cúc Sơn La 100.000           

26/02/2024 Giáp Văn Hiếu Sơn La 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Đăng Dũng Sơn La 500.000           

26/02/2024 Hoàng Duy Hưng Phú Yên, Sơn La 200.000           

26/02/2024 Lương Thế Trung Quận 9, TP Hồ Chí Minh 500.000           

26/02/2024 Phương Diệu Linh Sơn La 300.000           

26/02/2024 Quỳnh Hương Sơn La 200.000           

26/02/2024 Lê Ngọc Tân Sơn La 200.000           

26/02/2024 Trần Ngọc Thúy Sơn Tây, Hà Nội 1.000.000        

26/02/2024 Trần Thị Hồng Thơm Thái Nguyên 500.000           

26/02/2024 Trần Tiến Công Thái Nguyên 300.000           

26/02/2024 Trần Đại Nghĩa Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Việt Dũng Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Đức Anh Long Biên, Hà Nội 500.000           

26/02/2024 Trần văn Duy Đan Phượng, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Trần văn Quang Đan Phượng, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Đỗ Khắc Nhật Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Trọng Hải Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Hoàng Thị Thanh Trang Hoài Đức, Hà Nội 200.000           

26/02/2024 Lê Thị Duyên Đông Anh, Hà Nội 2.000.000        

26/02/2024 Phạm Thị Thảo My Thanh Miện, Hải Dương 200.000           

26/02/2024 Lê Thị Phượng Đồng Hỷ, Thái Nguyên 200.000           

26/02/2024 Trần Huy Hưng Văn Giang, Hưng Yên 200.000           

26/02/2024 Nguyễn Thị Hà Phương Yên Mỹ, Hưng Yên 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Văn Chung Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 500.000           

26/02/2024 Nguyễn Trường Giang Đoan Hùng, Phú Thọ 1.000.000        

26/02/2024 Trần Thanh Tuấn Ba Đình, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Vũ Thị Lan Tam Đa, Bắc Ninh 100.000           

26/02/2024 Đoàn Thị Tươi Đoan Hùng, Phú Thọ 100.000           

26/02/2024 Nguyễn Việt Hoàng Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội 100.000           

26/02/2024 Phạm Duy Quý Hà Nội 200.000           

27/02/2024 Vũ Thế Hồng Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Nguyễn Tường Long Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Nguyễn Thị Hằng Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Vũ Văn Minh Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Nguyễn Đình Phương Đống Đa, Hà Nội 200.000           

27/02/2024 Trần Thị Kim Dung Thái Bình 100.000           

27/02/2024 Ngô Thị Hương Giang Thái Bình 200.000           

27/02/2024 Vũ Thị Hoài Thái Bình 100.000           

27/02/2024 Agribank, CN Đông Gia Lai Gia Lai 1.000.000        

27/02/2024 Nguyễn Xuân Tiệp Hà Đông, Hà Nội 500.000           

27/02/2024 Nguyễn Tuấn Anh Úc 500.000           

28/02/2024 Phạm Kim Minh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000           

28/02/2024 Hoàng Thị Thu An Tây Hồ, Hà Nội 500.000           

28/02/2024 Lê Minh Chiến, Trần Thị Quỳnh Trang Hạ Long, Quảng Ninh 500.000           

28/02/2024 Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Đình Phương Kim Thành, Hải Dương 500.000           

28/02/2024 Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Đình Long Hải Dương 500.000           

28/02/2024 Vũ Thị Quyết Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000        

28/02/2024 Đặng Văn Cương Việt Trì, Phú Thọ 300.000           

28/02/2024 Đỗ Thị Tuyết Bắc Kan 500.000           

28/02/2024 Nguyễn Công Mùi Phú Quốc, Kiên Giang 500.000           

28/02/2024 Chu Thị Minh Huệ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 5.000.000        

28/02/2024 Trần Thị Mai Phương Mỹ Lộc, Nam Định 500.000           

28/02/2024 Hoàng Văn Đạt Thanh Xuân, Hà Nội 500.000           

28/02/2024
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, 

Cn Nam Định Nam Định 1.500.000        
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28/02/2024 Bùi Khắc Thảo Thanh Hóa 500.000           

29/02/2024 Trần Văn Tiềm Nam Trực, Nam Định 500.000           

29/02/2024 Phạm Văn Chưởng Viện Kiểm sát Tối cao 500.000           

29/02/2024 Trần Văn Vị Huyện Xuân Trường, Nam Định 500.000           

29/02/2024 Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Phương Linh Suối Hoa, Bắc Ninh 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Xuân Huyên Công ty Cổ phần Xây dựng Thiên Trường Phát 500.000           

29/02/2024 Lê Văn Tuấn Vĩnh Phúc 200.000           

29/02/2024 Vũ Văn Phong Vĩnh Phúc 200.000           

29/02/2024 Phạm Quang Nam Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Tuấn Minh Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Phan Văn Tính Ngọc Hà, Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Phan Diệu Thúy Ngọc Hà, Hà Giang 200.000           

29/02/2024 Trần Trọng Hảo Ngọc Hà, Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Phạm Thị Tuyết Nhung Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Lê Vương Ngọc Hà, Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Kiều Văn Hải Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Nguyễn Văn San Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Nguyễn Thị Thu Thủy Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Nguyễn Huy Bình Hà Giang 100.000           

29/02/2024 Hoàng Văn Tấn Tuyên Quang 200.000           

29/02/2024 Vũ Thị Tuyết Mai Phủ Lý, Hà Nam 200.000           

29/02/2024 Trần Thị Điển Lục Nam, Bắc Giang 200.000           

29/02/2024 Trần Thị Hồng Nhung Lai Châu 100.000           

29/02/2024 Phạm Thanh Cường Lào Cai 200.000           

29/02/2024 Mai Thanh Tình, Mai Văn Thống Yên Định, Thanh Hóa 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Thu Thảo Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Văn Út, Nguyễn Thị Thu Phương TP Hồ Chí Minh 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Thị Thúy Hà Nội 100.000           

29/02/2024 Giang Châu Phú Thọ 200.000           

29/02/2024 Vương Văn Tuấn Thuận Thành, Bắc Ninh 200.000           

29/02/2024 Văn Đăng Chung Hà Nội 300.000           

29/02/2024 Công ty Dược Mỹ phẩm Hằng Nga Hai Bà Trưng, Hà Nội 3.000.000        

29/02/2024 Phạm Ngọc Thắng Đoan Hùng, Phú Thọ 1.000.000        

29/02/2024 Phí Hải Yến Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Tràn Anh Dũng Hà Nội 1.000.000        

29/02/2024 Nguyễn Thị Bich Hạnh Hai Bà Trưng, Hà Nội 100.000           

29/02/2024 Đỗ Danh Thảo Hoàng Mai, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Mạnh Hà Đống Đa, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Nguyễn Quý Dương Đống Đa, Hà Nội 200.000           

29/02/2024 Phí Văn Thành Hoàng Mai, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Phí Văn Thành Sa Pa, Lào Cai 500.000           

29/02/2024 Ngô Mạnh Điềm Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Trần Thị Việt Hoa Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Lê Thị Hương Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Vũ Thị Thủy Long Biên, Hà Nội 500.000           

29/02/2024 Nguyễn Thị Thùy Trang Long Biên, Hà Nội 200.000        

29/02/2024 Chu Văn Chiến Mãi Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

29/02/2024 Nguyễn Nhã Duệ Phương Thạch Thất, Hà Nội 100.000        

29/02/2024 Hộ Kinh doanh Linh Trang Phan Thiết, Bình Thuận 500.000        

29/02/2024 Nguyễn Thị Vịnh Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000        


